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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 
NĂM HỌC 2019 – 2020
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

Vận dụng NC
	Tổng cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: Đọc số, viết số, điền số
-Tìm giá trị một số % của một số
- Xử lí biểu đồ hình quạt
- Tìm số khi biết hiệu, tỉ số của hai số đó.
	Số câu
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	
	7
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	Đại lượng và đo đại lượng: 

- Biết đổi các đơn vị thể tích, so sánh các số đo thể tích đã học.  
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	Yếu tố hình học:
 - Nhận dạng tính diện tích, thể tích một số hình đã học.  
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	Giải  toán:

- Tỉ số phần trăm và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Tổng
           
	Số câu

	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2019 – 2020
A. ĐỀ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1: (M1,1điểm) Số 4,7 được đọc là:
A.   bốn phần bảy                                        B.   bảy phần bốn
C.  bốn phẩy bảy                                         D.  bảy phẩy bốn
Câu 2: (M1,1điểm) Mười tám phẩy năm phần trăm được viết là:
      
A. 18,5%              B.   18,05%                 C. 18,005 %         D.  108,5%
Câu 3: (M1,1điểm) Trong một hình tròn, đường kính dài gấp … lần bán kính. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :
A. 3,14                      B. 2                       C. 3                         D. 4

Câu 4: (M2, 1điểm) 15% của 120 là số:
A. 18                            B. 80                       C. 180                       D. 800
Câu 5: (M2, 1điểm)  6,5 dm3  =  …… cm3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 65                      B. 650                         C. 6500                 D. 56000
Câu 6: (M2, 1điểm) Tỉ số phần trăm của hai số 6 và 8 là:

A. 68%                    B. 86%                     C. 7,5%                 D. 75%

Câu 7: (M3, 1điểm) Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỷ số % học sinh tham gia các môn thể thao. Từ biểu đồ, tính được số % học sinh tham gia môn bóng đá là:
Câu 8: (M3,1điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm, chiều cao 12cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Thể tích của hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật là bao nhiêu cm3.

A. 672 cm3                  B. 729 cm3              C. 57 cm3              D. 1401 cm3
Câu 9: (M3,1điểm) Một trường Tiểu học có 400 học sinh, trong đó học sinh nữ chiếm 40% số học sinh toàn trường. Hỏi số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bao nhiêu?
Câu 10: (M4,1điểm ) Cho số thập phân A, nếu chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang bên phải một chữ số thì được số B. Tìm số thập phân A, biết hiệu của A và B là 36,54.

B.     ĐÁP ÁN VÀ  HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
	Câu số
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	B
	C

	Số điểm
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1đ
	1đ


II. PHẦN TỰ LUẬN: 2điểm

Câu 9: (M3, 1điểm)                Bài giải 
                       Số học sinh nữ là: 
400 : 100  x 40  =  160 (học sinh)
                       Số học sinh nam là:  400 - 160  =  240 (học sinh)
                       Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là:
                                                 240 -   160 =  80 (học sinh)
                                                             Đáp số: 80 học sinh
      Lưu ý: HS có thể giải theo cách khác mà lời giải và phép tính phù hợp, kết quả đúng thì vẫn ghi điểm.


Câu 10: (M4,1 điểm)     Bài giải
    ?

           


                                Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 

                                                   10 - 1 = 9 (phần)

                                 Số thập phân  A là :  

                                                     36,54 : 9 x 1 = 4,06

                                                               Đáp số : 4,06
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 14/5/2020

                   KT ra đề

Nguyễn Thị Quý


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                   KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	Mạch KT, KN
	Số câu, số điểm


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản:

-Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài.

-Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

-Giải thích chi tiết trong bài bằng suy luận hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

-Nhận xét, liên hệ bản thân và thực tế cuộc sống.
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1;2
	
	5;6
	
	 8
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	      2. Kiến Thức Tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa và sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm đã học: Công dân; Truyền thống; ...

- Nhận biết, xác định câu ghép, quan hệ từ, liên kết các câu; …
- Biết dùng các biện pháp so sánh, nhân hóa để viết câu văn  giàu hình ảnh, cảm xúc.
	Số câu
	2
	
	1


	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	3;4
	
	7
	
	
	 9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	Tổng
	Số câu

	4


	
	3
	
	   1
	1
	
	1


	8
	2

	           
	Số điểm
	2 
	
	2 
	
	1 
	 1 
	
	1 
	5 
	2 


	3.
	Kiểm tra viết:
	1
	Chính tả :  
	3 điểm

	
	
	2
	Tập làm văn
	7 điểm


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

       KHỐI 5
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2019 – 2020
A. ĐỀ

I. PHẦN ĐỌC.  10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng.  3 điểm

            - Giáo viên chuẩn bị một số đoạn văn ở ngoài sách giáo khoa, (học sinh bốc thăm, đọc bài và trả lời câu hỏi có liên quan đến đoạn đó).

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt.  7 điểm
Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8 và trả lời các câu còn lại.

                                                    CHIẾC KÉN BƯỚM

         Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình căng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.

       Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống trong một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.

                                                                                                  Theo Nông Lương Hoài
Câu 1:(0,5điểm)  Anh chàng đã làm gì để giúp chú bướm thoát ra khỏi kén. M1

A. Anh ta ngồi dưới một gốc cây chờ đợi. 
B. Anh ta đã dùng tay lôi chú bướm ra.

C. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm.
D. Anh ta thấy mọi việc không tiến triển.

Câu 2: (0,5điểm) Điều gì xảy ra với chú bướm khi thoát ra ngoài kén? M1

A. Thân hình sưng phồng, đôi cánh nhăn dúm. 
B. Dang rộng đôi cánh bay lên cao.

C. Phải mất một lúc mới bay được.
          D. Thân hình yếu ớt không bò đi được.

Câu 3: (0,5điểm) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “công dân” ? M1
A. Người làm việc cơ quan nhà nước.        

B. Người dân của một nước, có quyền lợi, nghĩa vụ với đất nước.

C. Người lao động chân tay làm công ăn lương.

D. Người làm việc ở công ty lớn.

        Câu 4: (0,5điểm) Dòng nào dưới đây chỉ có những quan hệ từ ? M1
A. và, rồi, em, chị, hoặc, hay. 
B. và, rồi, thì, nhưng, hay, hoặc.

C. tuy, nhưng, đọc, viết, đi, mà. 
D. thì, là, ngủ, hoặc, hay, hát.

Câu 5: (0,5điểm)  Vì sao chú bướm nhỏ chưa thoát ra khỏi chiếc kén được? M2

A.  Vì chú quá to lớn chưa chui ra được. 
B. Vì chưa có người đến giúp đỡ.

C. Vì chú sợ thế giới bên ngoài. 
D. Vì cơ thể chú chưa phát triển hoàn thiện.

Câu 6: (0,5điểm)  Khi giúp chú bướm nhỏ thoát ra khỏi kén, chàng thanh niên đã hi vọng gì và điều đó có thành hiện thực không? M2

A. Hi vọng đôi cách đủ rộng để nâng đỡ thân hình chú.

B. Hi vọng chú sẽ bướm bay đi thật xa để tìm bạn.
C. Hi vọng thân hình chú sẽ xẹp lại và đôi cách đủ rộng, nhưng điều đó không xảy ra.
D. Thân hình chú không thoát ra khỏi kén và nằm trong kén mãi.

Câu 7: (1điểm) Hai câu“Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ.” Được liên kết với nhau bằng cách nào? M2
A. Lặp từ ngữ.                                                         B. Thay thế từ ngữ.        
C. Dùng từ có tác dụng nối.                                     D. Liên kết các câu văn.
Câu 8: (1điểm) Câu chuyện cho ta thấy điều gì ? M3

A. Giúp đỡ người khác mọi việc, mọi lúc, đều đem lại kết quả tốt.

B. Sự giúp đỡ của anh chàng đã đem lại kết quả tốt cho chú bướm.

C. Sự giúp đỡ của người khác bao giờ cũng tốt với bản thân mình.

D. Nên suy nghĩ thật kĩ trước khi giúp đỡ người khác để tránh hậu quả đáng tiếc.

Câu 9: (1điểm)  Em hãy dùng / để xác định các vế trong câu ghép trong câu: “Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm”.  Và gạch chân dưới chủ ngữ của mỗi vế câu. M3

Câu 10: (1điểm)  Nếu được hóa thân thành chú bướm, em sẽ nói gì với chàng thanh niên ? M4
         II.  PHẦN VIẾT.   10 điểm

         1. Chính tả:  Nghe – viết:  3 điểm  
                               Bài : Nghĩa thầy trò.
           (Từ đầu đến mang ơn rất nặng. trang 79 sgk Tiếng Việt 5 - tập 2)
2. Tập làm văn (7 điểm) 
                        Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích.    

            B.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

            I. PHẦN ĐỌC    10 điểm
            1. Đọc thành tiếng:  3 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 115 tiếng/phút), giọng đọc có biểu cảm:  1điểm  
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).  1điểm  
- Trả lời đúng về nội dung câu hỏi đoạn đọc:  1điểm  

            2. Đọc thầm và làm bài tập:  7điểm

	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	C
	D

	Số điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 9: (1điểm)  “Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén/ nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, /đôi cánh thì nhăn nhúm.” 
Câu 10: (1điểm)  Cảm ơn anh đã có ý định giúp tôi, nhưng anh hãy để tôi tự cố gắng. Như thế, cơ thể tôi mới hoàn thiện, lúc đó tôi sẽ bay được. 
           Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh để ghi điểm cho phù hợp.

        II. PHẦN VIẾT:    10 điểm
1. Chính tả : Nghe - viết: 3 điểm
- Tốc độ viết đạt yêu cầu (khoảng 100 chữ/15phút), chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, bài viết sạch đẹp. (3 điểm) 
- Viết đúng chính tả, trong bài viết mắc quá 5 lỗi trừ. (0,5 điểm) 

         - Lỗi về độ cao, trình bày toàn bài trừ.  (0,5 điểm)

2. Tập làm văn :   7 điểm
- Đảm bảo được các yêu cầu sau: 7 điểm

+ Viết được một bài văn đủ ba phần: (mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch đẹp. 

+ Mở bài: 1 điểm 

+ Thân bài : Đảm bảo đủ nội dung yêu cầu: 4 điểm 

+ Chữ viết, trình bày: 0,5 điểm 

+ Dùng từ, đặt câu, sáng tạo : 0,5  điểm

+ Kết bài : 1 điểm 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt, chữ viết, lỗi chính tả có thể được các mức điểm : 6.5;  6.0;  5.5;  5.0;  4.5;  4.0;  3.5;  3.0; .2.5;  2.0;  1.5; 1.0;  0.5 (không ghi điểm 0).
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 29 /5/2020

                   KT ra đề

Nguyễn Thị Quý
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